
Biểu số 02 (Địa phương)
ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2023 - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  NĂM 2024

 (Kèm theo Văn bản số        /KH-SNN ngày 03 tháng 7  năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa

Giá trị  sản  xuất   nông,
lâm, thủy sản  (Theo giá
so sánh năm gốc 2010)

 Nông nghiệp tỷ đồng

 - Trồng trọt tỷ đồng

 - Chăn nuôi tỷ đồng

 - Dịch vụ tỷ đồng

 Lâm nghiệp tỷ đồng

Thủy sản tỷ đồng

Giá trị  sản  xuất   nông,
lâm,  thủy  sản   (Theo
giá hiện hành)

tỷ đồng

 Nông nghiệp tỷ đồng

 Lâm nghiệp tỷ đồng

Thủy sản tỷ đồng

II LĨNH VỰC
TRỒNG TRỌT

SẢN LƯỢNG LƯƠNG
THỰC CÓ HẠT Tấn

  Trong đó:    - Thóc Tấn

                     - Ngô Tấn

1 Cây hàng năm

1.1 Lúa nước cả năm:
Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a Lúa lai ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b Lúa thuần ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó lúa chất
lượng ha
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Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

1.2 Vụ xuân:
Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a Lúa lai ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b Lúa thuần ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: lúa chất
lượng ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

1.1 Vụ mùa:     Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a Lúa lai ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b Lúa thuần ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó lúa chất
lượng ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

1.2 Cây ngô cả năm ha

 Trong đó:
 Ngô Lấy hạt ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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Ngô thức ăn
gia súc ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a Vụ xuân:
Ngô lấy hạt ha

          Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: trên ruộng 1
vụ ha

Ngô thức ăn
gia súc

             Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b Vụ hè thu:
Ngô lấy hạt ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Ngô thức ăn
gia súc

             Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

c Vụ đông:
Ngô lấy hạt ha

             Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Ngô thức ăn
gia súc

             Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: Trên ruộng 2
vụ ha

1.3 Cây đậu tương:  Diện
tích ha

         Năng suất tạ/ha

        Sản lượng tấn

a Vụ xuân ha

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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         Năng suất tạ/ha

        Sản lượng tấn

T.đó: Trên ruộng
1 vụ ha

b Vụ hè thu ha

         Năng suất tạ/ha

        Sản lượng tấn

1.4 Lạc cả năm:
Diện tích ha

         Năng suất tạ/ha

        Sản lượng tấn

a Vụ xuân ha

         Năng suất

        Sản lượng

Trong đó: Trên ruộng 1
vụ ha

b  Vụ hè thu ha

         Năng suất tạ/ha

        Sản lượng tấn

c Vụ đông ha

Trong đó: Trên ruộng 2
vụ ha

1.5 Khoai lang:
Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a  Vụ  xuân ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: Trên ruộng 1
vụ ha

b  Vụ  hè thu ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b   Vụ đông ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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Trong đó: Trên ruộng 2
vụ ha

1.6 Rau, củ: Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

*

Sản xuất rau, củ, quả
thực phẩm theo các tiêu
chuẩn (Viet GAP, hữu
cơ hoặc các tiêu chuẩn
tương đương).

Diện tích ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

a  Vụ  xuân ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: Trên ruộng 1
vụ ha

b  Vụ  hè thu ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

b   Vụ đông ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

Trong đó: Trên ruộng 2
vụ ha

2 Cây công nghiệp

2.1
Cây mía vùng
nguyên liệu

ha

 -  DT trồng mới ha

 -  DT trồng lại ha

 -  Diện tích lưu gốc ha

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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 -  Diện tích
 thu hoạch

ha

Năng suất tạ/ha

Sản lượng tấn

2.2 Cây chè DT tổng số ha

   - Diện tích chè trồng mới ha

   - Diện tích chè trồng lại  ha

   - Diện tích chè KTCB ha

   - Diện tích chè cho sản phẩm ha

   - Năng suất tạ/ha

   - Sản lượng
 (búp tươi)

tấn

3 Cây ăn quả chủ yếu ha

3.1 Nhóm cây ăn quả có
múi

a Cây cam ha

 - DT trồng mới ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

   Năng suất tạ/ha

   Sản lượng tấn

b Cây bưởi ha

 - Diện tích cho
 sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn 

b Cây quýt ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn 

d Cây Chanh

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn 

 - Sản lượng

đ Cây nhãn ha

 - Diện tích cho sản
phẩm ha

 - Sản lượng tấn

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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3.3 Cây ăn quả khác ha

1 Chuối ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

2 Thanh long ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

3 Na ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

4 Hồng ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

5 Vải ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

6 Táo ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

7 Ổi ha

 - Diện tích cho
sản phẩm ha

 - Sản lượng tấn

III CHĂN NUÔI

1 Tổng đàn trâu con

2 Tổng đàn bò con

Trong đó: Bò sữa

  Số con cho sữa

3 Tổng đàn lợn con

4
Tổng đàn gia cầm

nghìn con

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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5
Sản Lg thịt hơi một số

sản phẩm chăn nuôi chủ
yếu

Nghìn tấn

 5.1 Thịt trâu hơi Tấn

5.2 Thịt bò hơi "

5.3 Thịt lợn hơi "

5.4 Thịt gia cầm hơi Nghìn tấn

6 Sản lượng sữa tươi tấn

IV THỦY SẢN

1 D. tích nuôi trồng
thuỷ sản

ha

Diện tích ao, hồ  chuyên
nuôi trồng thủy sản 

Diện tích hồ thủy lợi tận
dụng nuôi thủy sản ha

Tổng số lồng
 nuôi thủy sản

lồng

T.đó lồng nuôi cá đặc
sản có giá trị kinh tế cao lồng

2 Sản lượng
thuỷ sản

tấn

V LÂM NGHIỆP

1 Trồng rừng

1.1 Trồng rừng
tập trung

ha

 - Rừng sản xuất ha

 + Doanh nghiệp

 + Hộ gia đình cá nhân ha

 - Rừng phòng hộ,
đặc dụng

ha

1.2 Trồng cây phân tán
1.000 cây

2 Bảo vệ rừng Ha

 - Bảo vệ rừng tự nhiên Ha

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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  - Bảo vệ rừng trồng Ha

3 Khai thác

2.1 Gỗ

 - Diện tích ha

 - Sản lượng  m3

Trong đó:  + D nghiệp  m3

   + Hộ gđình cá nhân m3

2.2 Tre nứa 
1000 cây

3
Tỷ lệ che phủ

của rừng
%

VI
KIÊN CỐ HÓA

KÊNH MƯƠNG NỘI
ĐỒNG

Km

VII NÔNG THÔN MỚI

1 Tổng số xã đạt chuẩn
nông thôn mới Xã

 Trong đó: Hoàn thành
trong năm Xã

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn
nông thôn mới %

2 Số tiêu chí bình quân Tiêu
chí/xã

3 Tổng số xã đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao Xã

 Trong đó: Hoàn thành
trong năm Xã

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn
nâng cao/số xã đạt chuẩn
nông thôn mới

%

4 Tổng số xã đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu Xã

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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 Trong đó: Hoàn thành
trong năm Xã

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn
kiểu mẫu/số xã đạt chuẩn
nông thôn mới

%

VIII MÔI TRƯỜNG

 Tỷ lệ dân số nông thôn
được sử dụng nước sinh
hoạt hợp vệ sinh

%

VIII  HỢP TÁC XÃ

1

Số hợp tác xã đang
hoạt động có kết quả
sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12
hằng năm

Hợp tác xã

2

Số lao động trong hợp
tác xã đang hoạt động
sản xuất kinh doanh
tại thời điểm 31/12
hằng năm

Người

3 Số hợp tác xã thành
lập mới Hợp tác xã

4 Số hợp tác xã hoàn tất
thủ tục giải thể "

5 Tổng số liên hiệp hợp
tác xã Liên hiệp

6 Tổng số tổ hợp tác Tổ

3 Chỉ tiêu Đơn vị
tính

Thực hiện
năm 2022

Năm 2023 Năm 2024

Kế
hoạch

TH 06
tháng

ƯTH cả
năm

Chia ra các huyện, thành phố

Kế hoạch

Giao chi tiết các huyện, thành phố

Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
Na

Hang Lâm Bình Sơn Dương Yên Sơn TP.
T.Quang Hàm Yên Chiêm

Hóa
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2023 - DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  NĂM 2024
 (Kèm theo Văn bản số        /KH-SNN ngày 03 tháng 7  năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
Bình

Năm 2024
Giao chi tiết các huyện, thành phố
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So sánh

Ước TH
2023 so
với thực

hiện 2022

TH 2023
so với

KH 2023

KH 2024
so với

thực hiện
2023

Na
Hang

Lâm
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